
1 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị đủ năng lực. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu may 

trang phục Bảo hộ lao động cho viên chức và người lao động trong đơn vị đợt 2 và đồng 

phục cho cán bộ kiểm dịch y tế biên giới năm 2023. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thừa Thiên Huế kính đề nghị quý công ty, các đơn vị có khả năng thực hiện báo giá với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Địa chỉ: 10-12 Nguyễn Văn Cừ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Vũ Lê Thanh Hà  - Sđt: 0397261020 

- Chức vụ: viên chức Phòng KHTC  -Email: vlehab8@gmail.com  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế, 10-

12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến trước 10 giờ 

ngày 05 tháng 12 năm 2023. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 05 tháng 12 

năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Phụ lục: Danh mục kèm theo 

Trong đó: 

- Giá chào phải bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí liên quan khác. 

- Trong bản chào giá ghi rõ thời gian hiệu lực của báo giá. 

- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến tháng 12/2023 

Trân trọng cám ơn! 

 
  Nơi nhận:                                                                 
- Như trên;                                                                 

- Lưu: VT-KHTC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Lê Tâm 

SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

 

Số: 1759 /KSBT 

V/v yêu cầu báo giá may trang phục Bảo hộ lao 

động cho viên chức và người lao động trong đơn 

vị đợt 2 và đồng phục cho cán bộ kiểm dịch y tế 

biên giới năm 2023 

     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày   01  tháng 12 năm 2023 
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Phụ lục: May trang phục bảo hộ cho viên chức và người lao động trong đơn 

vị năm 2023 – Đợt 2 

STT Danh mục 

Đơn 

vị 

tính 

Quy cách 

( Áp dụng Thông tư 45/2015/TT-

BYT ) 

Chất 

liệu vải 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1.  

Trang 

phục Bác 

sĩ 

Cái 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ 

Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái, phía sau 

xẻ giữa tới ngang mông. 

Kaki 

Hàn 

Quốc 

( Loại 1) 

21  

Bộ 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ 

Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái, phía sau 

xẻ giữa tới ngang mông 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau. 

01  

2.  

Trang 

phục Dược 

sĩ 

Cái 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ 

Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái, phía sau 

xẻ giữa tới ngang mông. 

Kaki 

Hàn 

Quốc 

( Loại 1) 

08  

3.  

Trang 

phục của 

cử nhân 

Cái 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang mông, phía trước có 3 

túi, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái. 

Kaki 

Hàn 

Quốc 

( Loại 1) 

18  
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Bộ 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang mông, phía trước có 3 

túi, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau. 

Kaki 

Hàn 

Quốc 

( Loại 1) 

03  

4.  

Trang 

phục của 

kỹ thuật 

viên 

Bộ 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang mông, phía trước có 3 

túi, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau. 

Kaki 

Hàn 

Quốc 

( Loại 1) 

10  

5.  
Trang 

phục y sỹ 
Bộ 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 2 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái; 

- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền 

xanh dương, viền rộng 0,5 cm. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau. 

Kaki 

Hàn 

Quốc 

( Loại 1) 

04  

Tổng cộng 65  
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Phụ lục: Trang bị đồng phục cho cán bộ kiểm dịch y tế biên giới năm 2023 

 

STT Danh mục Đơn vị 

tính 

Quy cách 

(Căn cứ NĐ 89/2018/NĐ-CP) 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Quần áo mùa 

hè 

Bộ 1. Áo sơ mi- Trang phục mùa hè 

Màu trắng- Chất liệu FO-Hàng Hàn 

Quốc 

2. Quần:  

Mùa xanh đậm- Chất liệu Suiting- 

hàng England 

14 

 

2 Quần áo mùa 

đông 

Bộ Bộ Veston- Trang phục mùa đông 

Màu xanh đậm- Chất liệu Cashmere – 

Hàng Ý 
14 

 

3 Giầy Đôi Giầy da bò, màu đen 07  

4 Thắt lưng Chiếc Thắt lưng da bò, màu đen 07  

5 Áo đi mưa Cái  07  

6 Áo măng tô Chiếc  07  
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